
Ngày học Giờ học Phòng học Ngày bắt đầu 

Thứ 3 18:15-20:15 402.H1

Thứ 5 18:15-20:15 311.H1

STT MSSV Họ và tên Lớp Khóa học Trình độ Cấp độ Khoa 

1 1389070 Nguyễn Hưng 70CDQ1 A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

2 1119770 Nguyễn Khả Đức Huy 70CDQ1 A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

3 1199070 Hoàng Thị Thanh Huyền 70CDQ1 A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

4 1177270 Đào Trường Khánh 70CDQ1 A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

5 1120970 Nguyễn Hữu Quang Minh 70CDQ1 A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

6 1121370 Nguyễn Văn Thiệu 70CDQ1 A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

7 1121470 Ngô Minh Tiến 70CDQ1 A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

8 1121670 Trần Văn Toàn 70CDQ1 A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

9 1300170 Phạm Mai Hiền 70CDQ2 A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

10 1147270 Nguyễn Quốc Hoàng 70CDQ2 A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

11 1210570 Nguyễn Tuấn Hùng 70CDQ2 A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

12 1900370 Nguyễn Xuân Khôi 70CDS A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

13 1502670 Vũ Đức Kiên 70CDS A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

14 1293070 Nguyễn Đức Phát 70CDS A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

15 1139670 Trịnh Tuấn Phong 70CDS A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

16 1307770 Hoàng Thùy Anh 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

17 1202470 Phạm Minh Anh 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

18 1216270 Vũ Thị Vân Anh 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

19 1274970 Nguyễn Tuấn Bách 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

20 1037170 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

21 1391370 Hồ Trần Giang Lam 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

22 1202570 Bùi Thị Lan 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

23 1216370 Trần Nguyễn Thuỳ Linh 70LGTDT A1 - A2 A0 S - EF Khoa Cầu đường

24 1037470 Nguyễn Bảo Linh 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

25 1130070 Nguyễn Đức Mạnh 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

26 1170770 Nguyễn Văn Ninh 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

27 1130170 Nguyễn Thị Thu Phương 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

28 1037970 Trần Ngọc Thu Thảo 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

29 1216670 Bùi Thị Thương 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

30 1191070 Hà Thị Huyền Trang 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

31 1340870 Lê Hoàng Hải Vy 70LGTDT A1 - A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường
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